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Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên  

ngành Giáo dục và Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Sở Nội vụ về 

việc thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên năm học 2025 - 2026 theo Nghị 

định số 111/2022/ NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/8/2025 của UBND xã Quảng 

Bình về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào 

tạo xã Quảng Bình năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã về 

việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo 

dục và Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025;  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ dự xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025 thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp đồng 

làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025 như sau: 



2 

 

      
 

1. Tổng số thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển: 38 người.  

2. Kết quả xét tuyển 

Tổng số thí sinh đề nghị xét trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên: 09 người, trong đó: 

- Bậc học mầm non: 03 người. 

- Bậc học tiểu học: 06 người, trong đó: 

+ Giáo viên Tiếng anh tiểu học: 02 người. 

+ Giáo viên Thể dục tiểu học: 02 người; 

+ Giáo viên Tin học tiểu học: 02 người; 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025 thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp 

đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Quảng Bình để các đơn vị, thí 

sinh được biết./. 

   

 Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn; 
- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Trang thông tin điện tử xã Quảng Bình; 
- Lưu: VT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Văn Ngọc 
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DANH SÁCH 

Xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số 100/TB-HĐXTLĐHĐGV ngày 18/9/2025 của Hội đồng xét tuyển lao động  

hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo xã Quảng Bình năm 2025) 
 

STT Họ và tên Sinh năm Địa chỉ thường trú 
Trình độ chuyên 

môn 

Đối tượng  

ưu tiên 

Xếp loại 

tốt nghiệp 
Kết quả 

Ghi 

chú 

I GIÁO VIÊN MẦM NON 

1.  Phạm Thị Trang 15/03/1992 
Ngưu Trung, xã Quảng Bình, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 

Người dân tộc 

Mường 
Khá Trúng tuyển  

2.  Lê Thị Thúy 20/5/2000 
Thôn 1, xã Quảng Chính, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Con bệnh binh Khá Trúng tuyển  

3.  

 
Trần Thị Anh 07/03/1995 

Thôn 5, xã Quảng Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá Trúng tuyển  

4.  Lê Thị Hòa 02/02/1992 
Thôn Tri Hòa, xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

5.  Lê Thị Nụ 09/03/1996 
Phố 6, phường Quảng Phú, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

6.  Trần Thị Hương 21/08/1999 
Thôn Bình, xã Tiên Trang, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

7.  Lê Thị Yến Nhi 15/02/2001 
Tân Tiền,  xã Lưu Vệ, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

8.  Hoàng Thị Hiên 25/01/2003 
Thôn Bái Trúc, xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

9.  Lê Thị Hường 01/07/1988 
Thôn Nhân Trạch, xã Quảng 

Nhân, tỉnh Thanh Hóa 

Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

10.  Tô Thị Thùy 08/09/1998 
Thôn 6, xã Quảng Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

11.  Phạm Thị Nhung 19/09/1997 
Thôn 3, xã Quảng Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   



4 

 

      
 

12.  Hoàng Thị Loan 10/10/2003 
Đại Hùng, phường Nam Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non 
Không Khá   

II GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC 

1 Nguyễn Thị Hằng 22/10/2003 
Thôn Nga Linh, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Xuất sắc Trúng tuyển  

2 Phạm Thị Cẩm Vân 26/3/2003 
thôn Trần Cầu, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Xuất sắc Trúng tuyển  

3 Nguyễn Thị Trang 20/3/2002 
Phố Phú Quý, phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

4 Nguyễn Thị Thúy 21/10/2002 
Phố Phúc Cường, phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

5 Nguyễn Thị Quyên 28/11/2003 
Phố Tiến Thành,  phường 

Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

6 Phạm Thị Thanh Mai 26/01/2002 
Phố Tiến Thọ, phường Quảng 

Thịnh,  tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

7 Hồ Thị Thơm 10/12/2003 
Phố Chính Hảo, phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

8 Nguyễn Lê Quỳnh Trang 09/9/2002 
Thôn Tiền Thôn,  xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Giỏi   

9 Nguyễn Thị Hiếu 10/12/2001 
Thôn 3,  xã Quảng Yên, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

10 Nguyễn Thị Mai Lê 30/11/1985 
Lê Thánh Tông, phường Hạc 

Thành 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

11 Nguyễn Hải Long 24/7/2003 
Thôn Châu Sơn xã Quảng 

Chính 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

12 Bùi Lê Khánh Huyền 08/3/2002 
84 Nguyễn Phúc phường 

Đông Quang 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

13 Lê Thị Chung 04/2/2002 Xã Quảng Ninh 
Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   
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14 Đầu Thị Phương Linh 09/7/2002 
Thôn Nga Linh, xã Quảng 

Bình,tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

15 Nguyễn Thị Giang 12/8/1991 
Thôn Uy Nam, xã Quảng 

Ngọc, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

16 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10/09/1996 
Phố Thành Thái, phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

17 Lê Thị Phương 22/01/1998 
Phố Lai Thành, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

tiếng Anh 
Không Khá   

18 Ngô Thị Lân 02/4/1988 
Phố Khang Thái, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân  tiếng Anh Không Khá 

Không đủ 

điều kiện 
 

19 Viên Thị Lan 10/08/1984 
Thôn Mậu Đông, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân  tiếng Anh Không Khá 

Không đủ 

điều kiện 
 

20 Lê Thị Ngọc Trang 24/4/2000 
Xã Tiên Trang, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cử nhân  tiếng Anh Không Khá 

Không đủ 

điều kiện 
 

III GIÁO VIÊN THỂ DỤC TIỂU HỌC 

1 Đặng Thành Đạt 05/01/2003 
Thôn 3, xã Quảng Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục Thể chất 
Không Khá Trúng tuyển  

2 Nguyễn Đình Tân 17/07/1995 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục Thể chất 
Không Khá Trúng tuyển  

3 Lê Hồng Năm 02/09/1987 
Thôn Xa Thư, xã Quảng 

Bình, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục Thể chất 
Không Khá   

IV GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC 

1 Trịnh Như Tỉnh 18/03/1985 
Thôn Tân Hương, xã Lưu 

Vệ, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân Sư phạm 

Tin học 
Không Khá Trúng tuyển  

2 Trịnh Ngọc Đức Anh 14/07/2001 
Thôn 2, xã Tiên Trang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân Tin học công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ BDNVSP 

Không Khá Trúng tuyển  

V GIÁO VIÊN MỸ THUẬT TIỂU HỌC 

1 Nguyễn Thị Hồng 05/09/1983 
Xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cao đẳng Sư phạm 

Mỹ thuật 
Không Khá 

Không đủ 

điều kiện 
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